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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

 CV % : Hệ số biến động 

CIMMYT : Trung tâm cải tạo ngô và lúa mỳ quốc tế  

CSDTL : Chỉ số diện tích lá 

B/c : Bắp trên cây 

CD : Chiều dài bắp 

ĐK : Đƣờng kính bắp 

H/B : Hàng trên bắp 

H/H : Hạt trên hàng 

M1000 : Khối lƣợng nghìn hạt 

FAO : Tổ chức nông nghiệp và lƣơng thực Liên Hợp Quốc  

IRRI : Viện nghiên cứu chƣơng trình lƣơng thực thế giới  

LSD5% : Sự sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa ở mức 0,05 

TAMNET : Mạng lƣới khảo nghiệm ngô vùng Châu Á 

AMBIONET : Mạng lƣới công nghệ sinh học cây ngô Châu Á 

LAI : Chỉ số diện tích lá 

NSLT : Năng suất lý thuyết 

NSTT : Năng suất thực thu 

OPV : Giống ngô thụ phấn tự do 

WTO : Tổ chức thƣơng mại thế giới 

TC                      :       Trỗ cờ 

TF, FR, CSL       :        Tung phấn, Phun râu, chín sinh lý 


